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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG RÀ SOÁT ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp” với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU

Việc rà soát nhằm thu thập, thống kê đầy đủ tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp về số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác để phân loại và đánh giá đúng thực trạng cán bộ hiện có theo tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; kiến nghị một số giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trực tiếp là phục vụ cho việc kiện toàn tổ chức cán bộ các cơ quan tư pháp theo nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII (2011-2016) và triển khai thực hiện các quy định mới về quản lý và sử dụng cán bộ, công chức và viên chức của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
* Kết quả chủ yếu của Đề án

Báo cáo đánh giá tổng thể về thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp.

Các báo cáo đánh giá về thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp; các cơ quan tư pháp địa phương; các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Tạo cơ sở lý luận và thực tiễn để triển khai xây dựng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị của ngành Tư pháp.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG RÀ SOÁT

Việc rà soát được tiến hành đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp (bao gồm các cán bộ hợp đồng theo Nghị định số 68) trong cả nước tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011, bao gồm:

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp;

- Đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tại địa phương, bao gồm Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan tư pháp địa phương);

- Đội ngũ công chức của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, bao gồm Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự.

III. NỘI DUNG RÀ SOÁT

Việc rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) ngành Tư pháp tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ

- Số lượng cán bộ;

- Cơ cấu cán bộ (bao gồm: theo chức danh lãnh đạo, quản lý; theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ; theo ngạch công chức; theo độ tuổi, giới tính, dân tộc; vùng lãnh thổ, Đảng viên...);

- Chất lượng đội ngũ cán bộ (bao gồm: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị; trình độ quản lý Nhà nước; trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học...);

- Hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ trong 03 năm (2008-2010).

2. Thực trạng công tác quản lý cán bộ

- Về xây dựng quy hoạch cán bộ của đơn vị (bao gồm quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quy hoạch cán bộ chuyên môn);

- Về tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ tại đơn vị, trong đó có việc thực hiện chính sách luân chuyển, điều động;

- Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Về thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ; khen thưởng, kỷ luật cán bộ (bao gồm thống kê số lượng cán bộ được khen thưởng, kỷ luật trong 3 năm 2008-2010 và hình thức khen thưởng).

3. Đánh giá về đội ngũ cán bộ

3.1. Đánh giá đối với từng cán bộ
- Đánh giá chất lượng cán bộ (về trình độ, kỹ năng) so với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ;

- Đánh giá chung về hiệu quả công tác của cán bộ trong 3 năm (2008-2010) theo các mức sau:

+ Đáp ứng tốt yêu cầu công việc;

+ Đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc – cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+ Chưa đáp ứng được yêu cầu công việc – cần được điều chuyển cho phù hợp.

3.2. Đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ
- Đánh giá về số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ (số lượng công chức đủ, thừa, thiếu, cơ cấu hợp lý, không hợp lý...).

- Đánh giá về mức độ đáp ứng của đội ngũ cán bộ với các yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng tốt các yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu – cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tỷ lệ % số cán bộ không đáp ứng yêu cầu – cần được điều chuyển cho phù hợp.

- Mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và nguyên nhân của những mặt mạnh, mặt yếu đó. 

3.3. Đánh giá về công tác quản lý cán bộ
- Những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý cán bộ làm ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan tư pháp.

- Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế.

4. Các giải pháp để kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra 

4.1. Các giải pháp
Các giải pháp bao gồm giải pháp để kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho đội ngũ cán bộ tư pháp nói chung và giải pháp cho từng nhóm cán bộ và theo chức danh cán bộ như chấp hành viên, công chứng viên, chuyên viên pháp lý.... Cụ thể như sau: 

- Hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động tư pháp, về tiêu chuẩn các chức danh tư pháp;

- Xây dựng, hoàn chỉnh các quy định về chế độ làm việc, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho từng nhóm cán bộ, từng loại hình cơ quan, đơn vị;

- Về công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ công chức; về luân chuyển cán bộ, trong đó có giải pháp về tạo nguồn và chính sách thu hút cán bộ làm việc tại các cơ quan của ngành Tư pháp.

- Về quy hoạch và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ;

- Các giải pháp khác như cải thiện môi trường làm việc; hiện đại hóa công sở, kỷ luật hành chính...

4.2. Các kiến nghị cụ thể để kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ
IV. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Rà soát tổng thể

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể và tổ chức việc rà soát đội ngũ cán bộ thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của mình; tổng hợp kết quả rà soát, hoàn chỉnh các biểu mẫu và báo cáo bằng văn bản về thực trạng, đánh giá và đề xuất giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Biểu mẫu và Báo cáo kết quả rà soát được xây dựng theo Đề cương tại Phụ lục I (dành cho Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự), Phụ lục II (dành cho các đơn vị thuộc Bộ) và Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Kiểm tra thực tế

2.1. Bộ Tư pháp tổ chức các đoàn kiểm tra với thành viên là đại diện của các đơn vị thuộc Bộ để kiểm tra việc rà soát cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương.

- Đối với các đơn vị thuộc Bộ

Kiểm tra việc rà soát tại 06 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm Vụ Pháp luật dân sự-kinh tế, Văn phòng Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý, Báo Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

- Đối với các địa phương

Kiểm tra việc rà soát của Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự địa phương tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho các vùng, miền trong cả nước.

Dự kiến các tỉnh, thành phố sẽ được kiểm tra bao gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bình Thuận, Đồng Nai, Thái Bình, Hà Nam.

2.2. Thành phần Đoàn kiểm tra, thời gian và chương trình kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

3. Xây dựng hệ báo cáo chuyên đề về thực trạng đội ngũ cán bộ 

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng báo cáo chuyên đề đánh giá về thực trạng đội ngũ cán bộ mà đơn vị mình được phân công quản lý hoặc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương;

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ công chứng viên thuộc các Phòng công chứng của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ trợ giúp viên pháp lý thuộc các Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ đấu giá viên thuộc các Trung tâm Bán đấu giá tài sản của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung báo cáo chuyên đề được xây dựng theo Đề cương tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

4. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả tổng rà soát đội ngũ cán bộ 

Trên cơ sở kết quả rà soát của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự địa phương, Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả tổng rà soát đội ngũ cán bộ, trong đó bao gồm triển khai việc rà soát, thực trạng đội ngũ cán bộ và phương hướng kiện toàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp trong nhiệm kỳ Chính phủ XIII.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan triển khai thực hiện Đề án; xây dựng Báo cáo tổng thể đánh giá kết quả rà soát trình Bộ trưởng.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp tổ chức việc rà soát đội ngũ cán bộ.

- Thực hiện việc rà soát cán bộ của đơn vị;

- Tổng hợp kết quả rà soát đội ngũ cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương;

- Xây dựng Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Xây dựng Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra việc rà soát tại các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1.2. Tổng cục Thi hành án dân sự

- Hướng dẫn, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự tổ chức việc rà soát đội ngũ cán bộ.

- Tổng hợp kết quả rà soát đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

- Thực hiện việc rà soát cán bộ của Tổng cục;

- Xây dựng Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Tham gia đoàn kiểm tra việc rà soát cán bộ của các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự địa phương.

1.3. Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Bổ trợ tư pháp
- Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Vụ Bổ trợ tư pháp xây dựng Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ đấu giá viên và công chứng viên của các Trung tâm Bán đấu giá tài sản và Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.
- Thực hiện việc rà soát cán bộ của đơn vị;

- Tham gia đoàn kiểm tra việc rà soát cán bộ của các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự.

1.4. Các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự 

- Thực hiện việc rà soát cán bộ như sau:

+ Các đơn vị thuộc Bộ: rà soát cán bộ của đơn vị;

+ Sở Tư pháp: rà soát cán bộ của Sở Tư pháp; tổ chức việc rà soát cán bộ của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch tại địa phương;

+ Cục Thi hành án dân sự rà soát: cán bộ của Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự tại địa phương.

- Tổng hợp kết quả rà soát cán bộ theo các nội dung nêu trên và báo cáo về Bộ Tư pháp.

2. Thời gian thực hiện

2.1. Xây dựng Kế hoạch rà soát cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: tháng 6 năm 2011.

2.2. Tổ chức việc rà soát cán bộ

Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2011.

2.3. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tổng hợp và báo cáo kết quả rà soát cán bộ

Thời gian thực hiện: từ ngày 1/8 đến ngày 15/8 năm 2011.

2.4. Tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế

Thời gian thực hiện: 15/8 đến 30/9 năm 2011.

2.5. Tổng hợp và xử lý kết quả rà soát tại Bộ Tư pháp
Thời gian thực hiện: tháng 9 – 10 năm 2011.

2.6. Xây dựng báo cáo chuyên đề

Thời gian thực hiện: tháng 8-10 năm 2011.

2.7. Tổng hợp kết quả rà soát, kết quả kiểm tra.

Thời gian thực hiện: tháng 11-12 năm 2011.

2.8. Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng rà soát cán bộ của Ngành; tổ chức lấy ý kiến (thông qua Hội thảo và góp ý trực tiếp) để hoàn thiện Báo cáo tổng rà soát cán bộ của Ngành.

Thời gian thực hiện: tháng 1-3 năm 2012.

2.9. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ của Bộ, Ngành Tư pháp.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện việc tổng rà soát được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TCCB.
	BỘ TRƯỞNG




Hà Hùng Cường


ĐỀ ÁN
TỔNG RÀ SOÁT ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 862 /QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁN

1. Trong thời gian vừa qua, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm Bộ Tư pháp, các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp (sau đây gọi chung là cơ quan tư pháp địa phương) và cơ quan thi hành án dân sự địa phương luôn là một trong những nội dung được quan tâm, chú trọng của Bộ, ngành Tư pháp. Năm 2008 và năm 2009 được xác định là năm công tác cán bộ; năm 2010 và năm 2011 được xác định là năm công tác cán bộ hướng về cơ sở. Nhiều giải pháp về tổ chức cán bộ của Bộ, Ngành đã được triển khai thực hiện như việc xây dựng và hoàn thiện thể chế cho việc kiện toàn tổ chức, đổi mới công tác quản lý và sử dụng cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Năm 2002, Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Đề án Tổng rà soát cán bộ, công chức ngành Tư pháp. Việc thực hiện Đề án đã giúp Bộ có thể nắm bắt được tổng thể về thực trạng của đội ngũ cán bộ, từ đó có những chủ trương, định hướng kiện toàn tổ chức cán bộ của Bộ, Ngành kịp thời, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao như xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 4/6/2003 quy định chức chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp; phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 5/5/2005 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp địa phương; xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp hàng năm; xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ; thực hiện các chính sách về quản lý và sử dụng cán bộ... Tuy nhiên, sau năm 2002, việc rà soát, nắm bắt tổng thể về thực trạng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp chưa được thực hiện. Thực tế, Bộ Tư pháp chỉ quản lý, theo dõi về cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trực tiếp về tổ chức biên chế của Bộ Tư pháp nhưng việc cung cấp thông tin chưa được thực hiện thống nhất theo các nội dung chung cho các đơn vị và được thu thập tại cùng một thời điểm. Việc theo dõi, đánh giá về thực trạng, tình hình tổ chức cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương và cơ quan thi hành án dân sự thường phải kết hợp với việc triển khai thực hiện các kế hoạch công việc cụ thể. Do đó, kết quả rà soát thường chỉ phản ánh theo những tiêu chí nhất định mà chưa đưa ra được những đánh giá tổng thể, toàn diện về thực trạng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp. Do đó, việc triển khai thực hiện tổng rà soát cán bộ, công chức, viên chức của Ngành sẽ giúp cho Bộ Tư pháp có được những đánh giá tổng thể, khách quan, toàn diện và kịp thời về kết quả xây dựng và phát triển của đội ngũ cán bộ trong thời gian 10 năm qua (kể từ sau tổng rà soát năm 2002), để từ đó có những chủ trương, định hướng để tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ, Ngành. 

2. Ngày 22/8/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP và các văn bản có liên quan, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Ngày 9/9/2009, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự. Các văn bản này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ của ngành Tư pháp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, sau Nghị định số 93/2008/NĐ-CP, nhiều văn bản mới đã được ban hành như Luật Lý lịch tư pháp, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Tố tụng hành chính, Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật”... đã đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục kiện toàn về tổ chức cán bộ của cơ quan tư pháp các cấp. Đồng thời, năm 2011 là năm bầu cử Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Sau bầu cử, hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước sẽ được kiện toàn cho phù hợp, theo đó sẽ có những điều chỉnh, thay đổi về tổ chức cán bộ của Bộ Tư pháp cũng như cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương. Việc triển khai thực hiện rà soát đội ngũ cán bộ trong năm 2011 sẽ giúp cho Bộ Tư pháp nắm bắt được tổng thể về thực trạng tổ chức cán bộ của Ngành phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế và kiện toàn tổ chức các cơ quan tư pháp từ Trung ương đến cơ sở cũng như xác định được định hướng dài hạn cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng vơi yêu cầu và nhiệm vụ giao cho Bộ, Ngành Tư pháp cho đến hết nhiệm kỳ Chính phủ khoá XIII.

3. Lụât Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2010. Luật Viên chức cũng được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2010 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2012. Các văn bản này đã thể chế hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới hoạt động công vụ, phương thức quản lý cán bộ, công chức phù hợp với thể chế chính trị ở nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng một nền hành chính dân chủ trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại với đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực. Qua đó, phục vụ tốt các nhu cầu của xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, nhiều chủ trương, chính sách mới về cán bộ, công chức và viên chức đang được đưa vào thực hiện như tách và có chế độ quản lý riêng đối với cán bộ, công chức và viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới quản lý biên chế, xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức; thi nâng ngạch theo hướng cạnh tranh; thi tuyển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; tập trung một đầu mối tổ chức thi nâng ngạch… Đây là những điểm mới hết sức quan trọng trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ và để triển khai thực hiện có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả, mà trực tiếp và trước hết là cần thiết phải đánh giá được đầy đủ về thực trạng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp.

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu

Việc rà soát nhằm thu thập, thống kê đầy đủ tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp về số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác để phân loại và đánh giá đúng thực trạng cán bộ hiện có theo tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; kiến một số giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trực tiếp là phục vụ cho việc kiện toàn tổ chức cán bộ các cơ quan tư pháp theo nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII (2011-2016) và triển khai thực hiện quy định về quản lý và sử dụng cán bộ, công chức và viên chức của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

* Kết quả chủ yếu của Đề án

Báo cáo đánh giá tổng thể về thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tư pháp.

Các báo cáo đánh giá về thực trạng năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp; các cơ quan tư pháp địa phương; các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Tạo cơ sở lý luận và thực tiễn để triển khai xây dựng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm đối với các cơ quan, đơn vị của Ngành Tư pháp.

2. Phạm vi, đối tượng rà soát 

Việc rà soát được tiến hành đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp (bao gồm các cán bộ hợp đồng theo Nghị định số 68) trong cả nước tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011, bao gồm:

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp;

- Đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tại địa phương, bao gồm Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã (sau đây gọi chung là cơ quan tư pháp địa phương);

- Đội ngũ công chức của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, bao gồm Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự.

3. Nội dung rà soát

Việc rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) ngành Tư pháp tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ

- Số lượng cán bộ;

- Cơ cấu cán bộ (bao gồm: theo chức danh lãnh đạo, quản lý; theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ; theo ngạch công chức, theo độ tuổi, giới tính, dân tộc, vùng lãnh thổ, Đảng viên...);

- Chất lượng đội ngũ cán bộ (bao gồm: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị; trình độ quản lý Nhà nước; trình độ ngoại ngữ , trình độ tin học...);

- Hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ trong 03 năm (2008-2010).

3.2. Thực trạng công tác quản lý cán bộ

- Về xây dựng quy hoạch cán bộ của đơn vị (bao gồm quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quy hoạch cán bộ chuyên môn);

- Về tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ tại đơn vị, trong đó có việc thực hiện chính sách luân chuyển, điều động;

- Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Về thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, (bao gồm thống kê số lượng cán bộ được khen thưởng, kỷ luật trong 3 năm 2008-2010 và hình thức khen thưởng).

3.3. Đánh giá về đội ngũ cán bộ

a) Đánh giá đối với từng cán bộ

- Đánh giá chất lượng cán bộ (về trình độ, kỹ năng) so với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ;

- Đánh giá chung về hiệu quả công tác của cán bộ trong 3 năm (2008-2010) theo các mức sau:

+ Đáp ứng tốt yêu cầu công việc;

+ Đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc – cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+ Chưa đáp ứng được yêu cầu công việc – cần được điều chuyển cho phù hợp.

b) Đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ

- Đánh giá về số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ (số lượng công chức đủ, thừa, thiếu, cơ cấu hợp lý, không hợp lý...).

- Đánh giá về mức độ đáp ứng của đội ngũ cán bộ với các yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng tốt các yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu – cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tỷ lệ % số cán bộ không đáp ứng yêu cầu – cần được điều chuyển cho phù hợp.

- Mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và nguyên nhân của những mặt mạnh, mặt yếu đó. 

c) Đánh giá về công tác quản lý cán bộ

- Những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý cán bộ làm ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan tư pháp.

- Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế.

3.4. Các giải pháp để kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra 

a) Các giải pháp
Các giải pháp bao gồm giải pháp để kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho đội ngũ cán bộ tư pháp nói chung và giải pháp cho từng nhóm cán bộ và theo chức danh cán bộ như chấp hành viên, công chứng viên, chuyên viên pháp lý... Cụ thể như sau: 

- Hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động tư pháp, về tiêu chuẩn các chức danh tư pháp;

- Xây dựng, hoàn chỉnh các quy định về chế độ làm việc, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho từng nhóm cán bộ, từng loại hình cơ quan, đơn vị;

- Về công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ công chức; về luân chuyển cán bộ, trong đó có giải pháp về tạo nguồn và chính sách thu hút cán bộ làm việc tại các cơ quan của ngành Tư pháp.

- Về quy hoạch và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ;

- Các giải pháp khác như cải thiện môi trường làm việc; hiện đại hóa công sở, kỷ luật hành chính...

b) Các kiến nghị cụ thể để kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

4. Cách thức tiến hành

4.1. Rà soát tổng thể

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch rà soát cụ thể và tổ chức việc rà soát đội ngũ cán bộ thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của mình; tổng hợp kết quả rà soát, hoàn chỉnh các biểu mẫu và báo cáo bằng văn bản về thực trạng, đánh giá và đề xuất giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Biểu mẫu và Báo cáo kết quả rà soát được xây dựng theo Đề cương tại Phụ lục số I (dành cho Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự), Phụ lục số II (dành cho các đơn vị thuộc Bộ) và Phụ lục số IV ban hành kèm theo Quyết định này.

4.2. Kiểm tra thực tế

Bộ Tư pháp tổ chức các đoàn kiểm tra với thành viên là đại diện của các đơn vị thuộc Bộ để kiểm tra việc rà soát cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương.

- Đối với các đơn vị thuộc Bộ

Kiểm tra việc rà soát tại 06 đơn vị thuộc Bộ, bao gồm Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Văn phòng Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý, Báo Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

- Đối với các địa phương

Kiểm tra việc rà soát của Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự địa phương tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện cho các vùng, miền trong cả nước.

Dự kiến các tỉnh, thành phố sẽ được kiểm tra bao gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc; thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau; Bình Thuận, Đồng Nai; Thái Bình, Hà Nam.

Thành phần Đoàn kiểm tra, thời gian và chương trình kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

4.3. Xây dựng hệ báo cáo chuyên đề về thực trạng đội ngũ cán bộ 

Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng báo cáo chuyên đề theo Đề cương tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này về đánh giá về thực trạng đội ngũ cán bộ mà đơn vị mình được phân công quản lý hoặc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương;

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ công chứng viên thuộc các Phòng công chứng của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ trợ giúp viên pháp lý thuộc các Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ đấu giá viên thuộc các Trung tâm Bán đấu giá tài sản của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4.4. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả tổng rà soát đội ngũ cán bộ 

Trên cơ sở kết quả rà soát của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự địa phương, Bộ Tư pháp xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả tổng rà soát đội ngũ cán bộ, trong đó bao gồm về việc triển khai việc rà soát, thực trạng đội ngũ cán bộ và phương hướng kiện toàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp trong nhiệm kỳ Chính phủ XIII.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Phân công nhiệm vụ

a) Vụ Tổ chức cán bộ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan triển khai thực hiện Đề án; xây dựng Báo cáo tổng thể đánh giá kết quả rà soát trình Bộ trưởng.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp tổ chức việc rà soát đội ngũ cán bộ thuộc phạm vi quản lý.

- Thực hiện việc rà soát cán bộ của đơn vị;

- Tổng hợp kết quả rà soát đội ngũ cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương;

- Xây dựng Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Xây dựng Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra việc rà soát tại các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Tổng cục Thi hành án dân sự

- Hướng dẫn, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự tổ chức việc rà soát đội ngũ cán bộ thuộc phạm vi quản lý.

- Tổng hợp kết quả rà soát đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan thi hành án dân sự địa phương;

- Thực hiện việc rà soát cán bộ của Tổng cục;

- Xây dựng Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Tham gia đoàn kiểm tra việc rà soát cán bộ của các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự địa phương.

c) Cục Trợ giúp pháp lý, Vụ Bổ trợ tư pháp
- Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Vụ Bổ trợ tư pháp xây dựng Báo cáo chuyên đề về thực trạng và phương hướng kiện toàn đội ngũ đấu giá viên và công chứng viên của các Trung tâm Bán đấu giá tài sản và Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp
- Thực hiện việc rà soát cán bộ của đơn vị;

- Tham gia đoàn kiểm tra việc rà soát cán bộ của các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự.

d) Các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự

- Thực hiện việc rà soát cán bộ thuộc phạm vi quản lý như sau:

+ Các đơn vị thuộc Bộ: rà soát cán bộ của đơn vị;

+ Sở Tư pháp: rà soát cán bộ của Sở Tư pháp; tổ chức việc rà soát cán bộ của Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch tại địa phương;

+ Cục Thi hành án dân sự rà soát: cán bộ của Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự tại địa phương.

- Tổng hợp kết quả rà soát cán bộ theo các nội dung nêu trên và báo cáo về Bộ Tư pháp.

5.2. Thời gian thực hiện

- Xây dựng Kế hoạch và các tiêu chí rà soát

Thời gian thực hiện: tháng 6 năm 2011.

- Tổ chức việc rà soát cán bộ

Thời gian thực hiện: tháng 7 năm 2011.

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tổng hợp và báo cáo kết quả rà soát cán bộ

Thời gian thực hiện: từ ngày 1/8 đến ngày 15/8 năm 2011.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế

Thời gian thực hiện: 15/8 đến 30/9 năm 2011.

- Tổng hợp và xử lý kết quả rà soát tại Bộ Tư pháp
Thời gian thực hiện: tháng 9 – 10 năm 2011.

- Xây dựng báo cáo chuyên đề

Thời gian thực hiện: tháng 8-10 năm 2011.

- Tổng hợp kết quả rà soát, kết quả kiểm tra.

Thời gian thực hiện: tháng 11-12 năm 2011.

- Xây dựng dự thảo Báo cáo tổng rà soát cán bộ của Ngành; tổ chức lấy ý kiến (thông qua Hội thảo và góp ý trực tiếp) để hoàn thiện Báo cáo tổng rà soát cán bộ của Ngành.

Thời gian thực hiện: tháng 1-3 năm 2012.

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ của Bộ, ngành Tư pháp.

5.3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện việc tổng rà soát được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo quy định.

PHỤ LỤC I
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO RÀ SOÁT ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP VÀ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 862 /QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp )

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC TỔNG RÀ SOÁT ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

- Các hoạt động triển khai thực hiện việc rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương

- Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương có ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự

2. Thực trạng đội ngũ cán bộ

- Số lượng cán bộ;

- Cơ cấu cán bộ (bao gồm: theo chức danh lãnh đạo, quản lý; theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ; theo ngạch công chức; theo độ tuổi, giới tính, dân tộc, vùng lãnh thổ; Đảng viên,...);

- Chất lượng đội ngũ cán bộ (bao gồm: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;; trình độ lý luận chính trị; trình độ quản lý nhà nước; trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học...);

- Hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ trong 03 năm (2008-2010).

3. Thực trạng công tác quản lý cán bộ

- Về xây dựng quy hoạch cán bộ của đơn vị, bao gồm quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quy hoạch cán bộ chuyên môn;

- Về tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ tại đơn vị, trong đó có việc thực hiện chính sách luân chuyển, điều động;

- Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Về thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ; khen thưởng, kỷ luật cán bộ (bao gồm thống kê số lượng cán bộ được khen thưởng, kỷ luật trong 3 năm 2008-2010; hình thức khen thưởng, kỷ luật);

4. Đánh giá về đội ngũ cán bộ

4.1. Đánh giá đối với từng cán bộ:

- Đánh giá chất lượng cán bộ (về trình độ, kỹ năng) so với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ;

- Đánh giá chung về hiệu quả công tác của cán bộ trong 3 năm (2008-2010) theo các mức sau:

+ Đáp ứng tốt yêu cầu công việc;

+ Đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc – cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+ Chưa đáp ứng được yêu cầu công việc – cần được điều chuyển cho phù hợp.

4.2. Đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ:

- Đánh giá về số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra (số lượng công chức đủ, thừa, thiếu; cơ cấu hợp lý, không hợp lý...).

- Đánh giá về mức độ đáp ứng của đội ngũ cán bộ với các yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng tốt các yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu – cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tỷ lệ % số cán bộ không đáp ứng yêu cầu – cần được điều chuyển cho phù hợp.

- Mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và nguyên nhân của những mặt mạnh, mặt yếu đó.

4.3. Đánh giá về công tác quản lý cán bộ:

- Những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý cán bộ làm ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan tư pháp.

- Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế.

III. GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG

1. Các giải pháp
Các giải pháp bao gồm giải pháp để kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với đội ngũ cán bộ tư pháp nói chung và giải pháp cho từng nhóm cán bộ và theo chức danh cán bộ như chấp hành viên, công chứng viên, chuyên viên pháp lý... Cụ thể như sau:

- Hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động tư pháp, về tiêu chuẩn các chức danh tư pháp;

- Xây dựng, hoàn chỉnh các quy định về chế độ làm việc, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho từng nhóm cán bộ, từng loại hình cơ quan, đơn vị;

- Về công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ công chức; về luân chuyển cán bộ;

- Về quy hoạch và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ;

- Các giải pháp khác như cải thiện môi trường làm việc; hiện đại hóa công sở, kỷ luật hành chính...

2. Các kiến nghị cụ thể để kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

PHỤ LỤC II
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO RÀ SOÁT ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
(Kèm theo Quyết định số 862 /QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC TỔNG RÀ SOÁT ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

- Các hoạt động triển khai thực hiện việc rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tư pháp (sau đây gọi chung là đội ngũ cán bộ) tại đơn vị.

- Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

1. Đặc thù về chức năng, nhiệm vụ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ của đơn vị

2. Thực trạng đội ngũ cán bộ

- Số lượng cán bộ;

- Cơ cấu cán bộ (bao gồm: theo chức danh lãnh đạo, quản lý; theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ; theo ngạch công chức: theo độ tuổi, giới tính, dân tộc; Đảng viên,...);

- Chất lượng đội ngũ cán bộ (bao gồm: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị; trình độ quản lý Nhà nước; trình độ ngoại ngữ , trình độ tin học...);

- Hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ trong 03 năm (2008-2010).

3. Thực trạng công tác quản lý cán bộ

- Về xây dựng quy hoạch cán bộ của đơn vị (bao gồm quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quy hoạch cán bộ chuyên môn);

- Về tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ tại đơn vị, trong đó có việc thực hiện chính sách luân chuyển, điều động;

- Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Về thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ; khen thưởng, kỷ luật cán bộ (bao gồm thống kê số lượng cán bộ được khen thưởng, kỷ luật trong 3 năm 2008-2010; hình thức khen thưởng, kỷ luật);

4. Đánh giá về đội ngũ cán bộ

4.1. Đánh giá đối với từng cán bộ:

- Đánh giá chất lượng cán bộ (về trình độ, kỹ năng) so với yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ;

- Đánh giá chung về hiệu quả công tác của cán bộ trong 3 năm (2008-2010) theo các mức sau:

+ Đáp ứng tốt yêu cầu công việc;

+ Đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Chưa đáp ứng yêu đầy đủ cầu công việc – cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+ Chưa đáp ứng được yêu cầu công việc – cần được điều chuyển cho phù hợp.

4.2. Đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ:

- Đánh giá về số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra (số lượng công chức đủ, thừa, thiếu; cơ cấu hợp lý, không hợp lý...).

- Đánh giá về mức độ đáp ứng của đội ngũ cán bộ với các yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng tốt các yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu – cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tỷ lệ % số cán bộ không đáp ứng yêu cầu – cần được điều chuyển cho phù hợp.

- Mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và nguyên nhân của những mặt mạnh, mặt yếu đó.

4.3. Đánh giá về công tác quản lý cán bộ:

- Những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý cán bộ làm ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan tư pháp.

- Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế.

III. GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

1. Các giải pháp
Các giải pháp bao gồm giải pháp cho đội ngũ cán bộ tư pháp nói chung và giải pháp cho từng nhóm cán bộ và theo chức danh cán bộ như chấp hành viên, công chứng viên, chuyên viên pháp lý..., bao gồm: 

- Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp, về tiêu chuẩn các chức danh tư pháp;

- Xây dựng, hoàn chỉnh các quy định về chế độ làm việc, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho từng nhóm cán bộ, từng loại hình cơ quan, đơn vị;

- Về công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ công chức; về luân chuyển cán bộ;

- Về quy hoạch và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ;

- Các giải pháp khác như cải thiện môi trường làm việc; hiện đại hóa công sở, kỷ luật hành chính...

2. Các kiến nghị cụ thể để kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

PHỤ LỤC III
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ RÀ SOÁT CÁN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 862 /QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

- Đặc trưng của đội ngũ cán bộ.

- Việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ trong thời gian vừa qua 

II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. Thực trạng đội ngũ cán bộ

- Số lượng cán bộ;

- Cơ cấu cán bộ (bao gồm: theo chức danh lãnh đạo, quản lý, theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, theo ngạch công chức, theo độ tuổi, giới tính, dân tộc, vùng lãnh thổ; Đảng viên...);

- Chất lượng đội ngũ cán bộ (bao gồm: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị; trình độ quản lý Nhà nước; trình độ ngoại ngữ , trình độ tin học...);

2. Thực trạng công tác quản lý cán bộ

- Về xây dựng quy hoạch cán bộ của đơn vị, bao gồm quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quy hoạch cán bộ chuyên môn;

- Về tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ tại đơn vị;

- Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Về thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, trong đó có chính sách về tuyển chọn, thu hút đội ngũ cán bộ này làm việc cho các cơ quan tư pháp.

3. Đánh giá về đội ngũ cán bộ

- Đánh giá về số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra (số lượng công chức đủ, thừa, thiếu; cơ cấu hợp lý, không hợp lý).

- Đánh giá về chất lượng cán bộ (trình độ, kỹ năng) so với tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ.

- Đánh giá về mức độ đáp ứng của đội ngũ cán bộ với các yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng tốt các yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ đáp ứng yêu cầu;

+ Tỷ lệ % số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu – cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tỷ lệ % số cán bộ không đáp ứng yêu cầu – cần được điều chuyển cho phù hợp.

- Mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ cán bộ và nguyên nhân của những mặt mạnh, mặt yếu đó.

4. Đánh giá về công tác quản lý cán bộ

- Những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý cán bộ làm ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cơ quan tư pháp.

- Nguyên nhân của những kết quả và hạn chế.

III. GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG

4.1. Các giải pháp
Các giải pháp bao gồm giải pháp cho đội ngũ cán bộ tư pháp nói chung và giải pháp cho từng nhóm cán bộ và theo chức danh cán bộ như chấp hành viên, công chứng viên, chuyên viên pháp lý..., bao gồm: 

- Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp, về tiêu chuẩn các chức danh tư pháp;

- Xây dựng, hoàn chỉnh các quy định về chế độ làm việc, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp cho từng nhóm cán bộ, từng loại hình cơ quan, đơn vị;

- Về công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ công chức; về luân chuyển cán bộ;

- Về quy hoạch và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;

- Về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ;

- Các giải pháp khác như cải thiện môi trường làm việc; hiện đại hóa công sở, kỷ luật hành chính...

4.2. Các kiến nghị cụ thể để kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

PHỤ LỤC IV
BIỂU MẪU RÀ SOÁT CÁN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 862 /QĐ-BTP ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Tên biểu mẫu
	Nội dung
	Người thực hiện

	1
	Biểu số 1a
	Rà soát cán bộ thuộc các đơn vị thuộc Bộ
	Thủ trưởng đơn vị

	2
	Biểu số 1b
	Tổng hợp kết quả rà soát cán bộ các đơn vị thuộc Bộ
	Thủ trưởng đơn vị

	3
	Biểu số 2a
	Rà soát cán bộ thuộc Sở Tư pháp
	Giám đốc Sở Tư pháp

	4
	Biểu số 2b
	Tổng hợp kết quả rà soát cán bộ thuộc Sở Tư pháp
	Giám đốc Sở Tư pháp

	5
	Biểu số 3a
	Rà soát cán bộ thuộc Phòng Tư pháp
	Trưởng Phòng Tư pháp

	6
	Biểu số 3b
	Rà soát cán bộ thuộc Phòng Tư pháp
	Giám đốc Sở Tư pháp

	7
	Biểu số 4a
	Tổng hợp kết quả rà soát công chức Tư pháp – Hộ tịch
	UBND cấp xã

	8
	Biểu số 4b
	Rà soát công chức Tư pháp – Hộ tịch
	Giám đốc Sở Tư pháp

	9
	Biểu số 5a
	Rà soát cán bộ thuộc Cục Thi hành án dân sự
	Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự

	10
	Biểu số 5b
	Tổng hợp kết quả rà soát cán bộ thuộc Cục Thi hành án dân sự
	Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự

	11
	Biểu số 6a
	Rà soát cán bộ thuộc Chi cục Thi hành án dân sự
	Chi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự

	12
	Biểu số 6b
	Tổng hợp kết quả rà soát cán bộ thuộc Cục Thi hành án dân sự
	Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
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2A-cong chuc stp

		UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH …																														CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		SỞ TƯ PHÁP																												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 2a

		KẾT QỦA RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC SỞ TƯ PHÁP *

		(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Họ và tên		Chức vụ		Đơn vị công tác (cấp Phòng và tương đương)		Giới tính		Năm sinh		Dân tộc		Trình độ văn hoá		Trình độ chuyên môn				Bồi dưỡng nghiệp vụ		Trình độ chính trị		Quản lý hành chính		Trình độ ngoại ngữ		Năm kết nạp Đảng		Ngạch công chức		Năm tuyển dụng		Năm về STP công tác		Đơn vị công tác trước khi về STP		Biên chế		HĐLĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức		Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng										Tham gia Hội đồng nhân dân hoặc cấp ủy tương đương

																		Luật		Khác																										chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]		[9]		[10]		[11]		[12]		[13]		[14]		[15]		[16]		[17]		[18]		[19]		[20]		[21]		[22]		[23]		[24]		[25]		[26]		[27]		[28]

		1

		2

		3

		4

		5

		…

																																														……, ngày      tháng      năm 2011

				Ghi chú																																										GIÁM ĐỐC SỞ

		(*)		bao gồm cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68																																										(ký tên, đóng đấu)

				[11] Ghi số lớp công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ trong thời gian 2008-2010

				[20-21] Đánh dấu (x) vào một trong hai cột

				[22] Đánh giá công chức theo các mức sau:

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp





2b-tong hop STP

		UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH																																																																														CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		SỞ TƯ PHÁP																																																																												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 2b

		TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC SỞ TƯ PHÁP*

		(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Tên đơn vị		Tổng số công chức, viên chức		Số cán bộ lãnh đạo		Giới tính				Dân tộc				Độ tuổi								Trình độ																																										Chưa bồi dưỡng nghiệp vụ		Thời gian làm công tác tư pháp						Ngạch công chức								Đảng viên		Số HĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức								Đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

																		Dưới 30		Từ 30 đến dưới  40		Từ 40 đến 50		Trên 50		Văn hoá						Chuyên môn																Chính trị						Ngoại ngữ				Tin học				Quản lý nhà nước

										Nam		Nữ		Kinh		Khác																Luật								Khác						Chưa  đào tạo		ĐH, Cao cấp		Trung cấp		Sơ cấp		Đại học		Chứng chỉ		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ		CV cao cấp		CVC		CV				Dưới 05 năm		Từ
 05-10 năm		Trên 10 năm		CVCC &tđ		CVC &tđ		CV &tđ		CS &tđ						Loại A		Loại B		Loại C		Loại D		Chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

																										Cấp III		Cấp II		Cấp I		Tiến sĩ		ThS		ĐH, CĐ		TCL		ThS trở lên		ĐH, CĐ		TCK

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52

		I		Lãnh đạo Sở

		II		Cấp Phòng và tương đương

		1

		2

		3

				…

				Tổng cộng

				Ghi chú																																																																																		….., ngày….tháng……năm 2011

				(*) Bao gồm các tổ chức trong cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp theo Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV																																																																																				GIÁM ĐỐC SỞ

				[34] Ghi số lượng công chức chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ trong thời gian 2008-2010																																																																																				(ký tên, đóng đấu)

				[44-47] Đánh giá công chức theo các mức sau:

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp






_1368449064.xls
1a-cong chuc BTP

		BỘ TƯ PHÁP																														CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Đơn vị……																												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 1a

		RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP *

		(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Họ và tên		Chức vụ		Phòng và tương đương		Giới tính		Năm sinh		Dân tộc		Trình độ văn hoá		Trình độ chuyên môn				bồi dưỡng nghiệp vụ		Trình độ chính trị		Quản lý hành chính		Trình độ ngoại ngữ		Năm kết nạp Đảng		Ngạch công chức		Năm tuyển dụng		Năm về Bộ công tác		Đơn vị công tác trước khi về Bộ		Biên chế		HĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức		Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng

																		Luật		Khác																										chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]		[9]		[10]		[11]		[12]		[13]		[14]		[15]		[16]		[17]		[18]		[19]		[20]		[21]		[22]		[23]		[24]		[25]		[26]		[27]

		1

		2

		3

		4

		5

		…

																																										……, ngày      tháng      năm 2011

				Ghi chú																																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		(*)		bao gồm cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68																																						(ký tên, đóng đấu)

				[11] Ghi số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mà công chức tham gia trong thời gian từ năm 2008-2010

				[20-21] Đánh dấu (x) vào một trong hai cột

				[22] Đánh giá công chức theo các mức sau:

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp





1b-tong hop BTP

		BỘ TƯ PHÁP																																																																																CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Đơn vị……																																																																														Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 1b

		TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÁN BỘ ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP

		(tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Tên đơn vị		Tổng số công chức, viên chức				Số cán bộ lãnh đạo		Giới tính				Dân tộc				Độ tuổi								Trình độ																																										Chưa bồi dưỡng nghiệp vụ		Thời gian làm công tác TP						Ngạch công chức								Đảng viên		Đánh giá công chức								Đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

																				Dưới 30		Từ 30 đến dưới  40		Từ 40 đến 50		Trên 50		Văn hoá						Chuyên môn																Chính trị						Ngoại ngữ				Tin học				Quản lý nhà nước

												Nam		Nữ		Kinh		Khác																Luật								Khác						Chưa  đào tạo		ĐH, Cao cấp		Trung cấp		Sơ cấp		Đại học		Chứng chỉ		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ		CV cao cấp		CVC		CV				Dưới 05 năm		Từ
 05-10 năm		Trên 10 năm		CVCC &tđ		CVC &tđ		CV &tđ		CS &tđ				Loại A		Loại B		Loại C		Loại D		Chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

						Biên chế		HĐ theo NĐ68																				Cấp III		Cấp II		Cấp I		Tiến sĩ		ThS		ĐH, CĐ		TCL		ThS trở lên		ĐH, CĐ		TCK

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52

		I		Lãnh đạo đơn vị

		II		Cấp Phòng và tương đương

		1

		2

		3

				…

				Tổng cộng

				Ghi chú																																																																																				……, ngày      tháng      năm 2011

				[34] Ghi số lượng công chức chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ trong thời gian 2008-2010																																																																																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				[44-47] Đánh giá công chức theo các mức sau:																																																																																				(ký tên, đóng đấu)

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp






_1368449061.xls
4a-cong chuc TPHT

		UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ….																										CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

																										Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 4a

		KẾT QỦA RÀ SOÁT CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN*

		(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Họ và tên		Giới tính		Năm sinh		Dân tộc		Trình độ văn hoá		Trình độ chuyên môn				Bồi dưỡng nghiệp vụ		Trình độ chính trị		Quản lý hành chính		Trình độ ngoại ngữ		Năm kết nạp Đảng		Năm tuyển dụng						Đánh giá công chức		Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng										Tham gia Hội đồng nhân dân hoặc cấp ủy tương đương

														Luật		Khác														Biên chế		HĐLĐ theo NĐ68				chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

		[1]		[2]		[5]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]		[9]		[10]		[11]		[12]		[13]		[14]		[15]		[16]		[17]		[18]		[19]		[20]		[21]		[22]		[23]

		1

		2

		3

		…

				Ghi chú																																		, ngày……tháng….năm 2011

		(*)		bao gồm cả hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ tư pháp cấp xã																																		CHỦ TỊCH

		[9]		Ghi số lượng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mà công chức Tư pháp -Hộ tịch tham gia trong các năm 2008-2010																																		(Ký tên, đóng dấu)

		[19]		Đánh giá công chức theo các mức sau:

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp





4b-TP_HTich (do STP thuc hien) 

		UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…

		SỞ TƯ PHÁP

				Biểu số 4b

				TỔNG HỢP RÀ SOÁT ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Tên Huyện/Quận/  TX/ TP. Thuộc tỉnh		Tổng số Xã/Phường/
Thị trấn		Tổng số công chức		Số xã có 2 công chức		Giới tính				Dân tộc				Độ tuổi								Trình độ																																				Chưa bồi dưỡng nghiệp vụ TP		Số cán bộ hợp đồng		Đánh giá công chức								Thời gian làm công tác TP						Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TP

																				Dưới 30		Từ 30 đến dưới  40		Từ 40 đến 50		Trên 50		Văn hoá						Chuyên môn																Chính trị						Ngoại ngữ				Tin học

												Nam		Nữ		Kinh		Khác																Luật								Khác						Chưa  đào tạo		ĐH, Cao cấp		Trung cấp		Sơ cấp		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ						Loại A		Loại B		Loại C		Loại D		dưới 05 năm		Từ
 05-10 năm		Trên 10 năm		ĐHL		TCL		Bồi dưỡng nghiệp vụ

																												THPT		THCS		Tiểu học		Tiến sĩ		ThS		ĐH, CĐ		TCL		ThS trở lên		ĐH, CĐ		TCK

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42

		1

		2

		3

				Tổng cộng

				Ghi chú																																																																														, ngày……tháng….năm 2011

				[31] Thống kê số lượng cán bộ chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ trong giai đoạn 2008-2010																																																																														GIÁM ĐỐC

				[33-36] Đánh giá công chức theo các mức sau:																																																																														(Ký tên, đóng dấu)

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp






_1368449062.xls
3b-tong hop PTP (STP thuc hien)

		UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH																																																																														CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		SỞ TƯ PHÁP																																																																												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 3b

		TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC PHÒNG TƯ PHÁP

		(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Tên Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh		Tổng số công chức, viên chức		Số cán bộ lãnh đạo		Giới tính				Dân tộc				Độ tuổi								Trình độ																																										Chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ		Thời gian làm công tác TP						Ngạch công chức								Đảng viên		Số HĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức								Đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

																		Dưới 30		Từ 30 đến dưới  40		Từ 40 đến 50		Trên 50		Văn hoá						Chuyên môn																Chính trị						Ngoại ngữ				Tin học				Quản lý nhà nước

										Nam		Nữ		Kinh		Khác																Luật								Khác						Chưa  đào tạo		ĐH, Cao cấp		Trung cấp		Sơ cấp		Đại học		Chứng chỉ		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ		CV cao cấp		CVC		CV				Dưới 05 năm		Từ
 05-10 năm		Trên 10 năm		CVCC &tđ		CVC &tđ		CV &tđ		CS &tđ						Loại A		Loại B		Loại C		Loại D		Chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

																										Cấp III		Cấp II		Cấp I		Tiến sĩ		ThS		ĐH, CĐ		TCL		ThS trở lên		ĐH, CĐ		TCK

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52

		1

		2

		3

				…

				Tổng cộng

				Ghi chú																																																																																		….., ngày….tháng……năm 2011

				[34] Ghi số lượng công chức chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ trong thời gian 2008-2010																																																																																				GIÁM ĐỐC SỞ

				[44-47] Đánh giá công chức theo các mức sau:																																																																																				(ký tên, đóng đấu)

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp





3a-cong chuc PTP

		UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN …																												CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		PHÒNG TƯ PHÁP																										Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 3a

		KẾT QỦA RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC PHÒNG TƯ PHÁP *

		(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Họ và tên		Chức vụ		Giới tính		Năm sinh		Dân tộc		Trình độ văn hoá		Trình độ chuyên môn				Bồi dưỡng nghiệp vụ		Trình độ chính trị		Quản lý hành chính		Trình độ ngoại ngữ		Năm kết nạp Đảng		Ngạch công chức		Năm tuyển dụng		Năm về PTP công tác		Đơn vị công tác trước khi về PTP		Biên chế		HĐLĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức		Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng										Tham gia Hội đồng nhân dân hoặc cấp ủy tương đương

																Luật		Khác																										chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]		[9]		[10]		[11]		[12]		[13]		[14]		[15]		[16]		[17]		[18]		[19]		[20]		[21]		[22]		[23]		[24]		[25]		[26]		[27]

		1

		2

		3

		4

		5

		…

																																														……, ngày      tháng      năm 2011

				Ghi chú																																										TRƯỞNG PHÒNG

		(*)		bao gồm cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68																																										(ký tên, đóng đấu)

		[10]		Ghi số lượng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mà công chức tham gia trong giai đoạn 2008-2011

		[19-20]		Đánh dấu (x) vào một trong hai cột

		[21]		Đánh giá công chức theo các mức sau:

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp






_1368449060.xls
5a-cong chuc Cuc THA

		BỘ TƯ PHÁP																														CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH…																												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 5a

		RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ *

		(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Họ và tên		Chức vụ		Phòng và tương đương		Giới tính		Năm sinh		Dân tộc		Trình độ văn hoá		Trình độ chuyên môn				Bồi dưỡng nghiệp vụ		Trình độ chính trị		Quản lý hành chính		Trình độ ngoại ngữ		Năm kết nạp Đảng		Ngạch công chức		Năm tuyển dụng		Năm về cơ quan THA công tác		Đơn vị công tác trước khi về cơ quan THA		Biên chế		HĐLĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức		Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng

																		Luật		Khác																										chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]		[9]		[10]		[11]		[12]		[13]		[14]		[15]		[16]		[17]		[18]		[19]		[20]		[21]		[22]		[23]		[24]		[25]		[26]		[27]

		1

		2

		3

		4

		5

		…

																																				……, ngày      tháng      năm 2011

				Ghi chú																																CỤC TRƯỞNG

		(*)		bao gồm cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68																																(ký tên, đóng đấu)

				[11] Ghi số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mà công chức tham gia trong thời gian từ năm 2008-2010

				[20-21] Đánh dấu (x) vào một trong hai cột

				[22] Đánh giá công chức theo các mức sau:

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp





5b- tong hop CucTHS

		BỘ TƯ PHÁP																																																																																														CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH																																																																												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 5b

		TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

		(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Tên đơn vị		Tổng số công chức, viên chức		Số cán bộ lãnh đạo		Giới tính				Dân tộc				Độ tuổi								Trình độ																																										Chưa bồi dưỡng nghiệp vụ		Thời gian làm công tác TP						Ngạch công chức																								Đảng viên		Số HĐLĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức								Đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

																		Dưới 30		Từ 30 đến dưới  40		Từ 40 đến 50		Trên 50		Văn hoá						Chuyên môn																Chính trị						Ngoại ngữ				Tin học				Quản lý nhà nước														CVCC &tđ		CVC &tđ		CV &tđ		CS &tđ		CHV sơ cấp		CHV trung cấp		CHV cao cấp		Thẩm tra viên THA		Thẩm tra viên chính THA		Thẩm tra viên cao cấp THA		Thư ký THA		Thư ký Trung cấp THA

										Nam		Nữ		Kinh		Khác																Luật								Khác						Chưa  đào tạo		ĐH, Cao cấp		Trung cấp		Sơ cấp		Đại học		Chứng chỉ		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ		CV cao cấp		CVC		CV				Dưới 05 năm		Từ
 05-10 năm		Trên 10 năm																														Loại A		Loại B		Loại C		Loại D		Chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

																										Cấp III		Cấp II		Cấp I		Tiến sĩ		ThS		ĐH, CĐ		TCL		ThS trở lên		ĐH, CĐ		TCK

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60

		I		Lãnh đạo Cục

		II		Cấp Phòng và tương đương

		1

		2

		3

				…

				Tổng cộng

				Ghi chú																																																																																																		….., ngày….tháng……năm 2011

				[34] ghi số lượng công chức chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ trong thời gian 2008-2010																																																																																																				CỤC TRƯỞNG

				[38-41] ghi số lượng các ngạch khác (không kể các ngạch CHV, Thẩm tra viên và Thư ký THA) tương đương CS, CV, CVC, CVCC

				[52-55] Đánh giá công chức theo các mức sau:																																																																																																				(ký tên, đóng đấu)

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp






_1368449059.xls
6a-cong chuc chi cuc

		BỘ TƯ PHÁP																												CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH…																										Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 6a

		RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ *

		(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Họ và tên		Chức vụ		Giới tính		Năm sinh		Dân tộc		Trình độ văn hoá		Trình độ chuyên môn				Bồi dưỡng nghiệp vụ		Trình độ chính trị		Quản lý hành chính		Trình độ ngoại ngữ		Năm kết nạp Đảng		Ngạch công chức		Năm tuyển dụng		Năm về cơ quan Thi hành án		Đơn vị công tác trước khi về cơ quan thi hành án		Biên chế		HĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức		Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng

																Luật		Khác																										chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

		[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]		[9]		[10]		[11]		[12]		[13]		[14]		[15]		[16]		[17]		[18]		[19]		[20]		[21]		[22]		[23]		[24]		[25]		[26]

		1

		2

		3

		4

		5

		…

																																		……, ngày      tháng      năm 2011

				Ghi chú																														CHI CỤC TRƯỞNG

		(*)		bao gồm cả nhân viên hợp đồng dài hạn và không thời hạn																														(ký tên, đóng đấu)

		[11]		Ghi số lượng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mà công chức tham gia trong thời gian 2008-2010

		[20]		Đánh giá công chức theo các mức sau:

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp





6b-Tong hop Chi cuc

		CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH																																																																																								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		CHI CỤC…																																																																																								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Biểu số 6b

		TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÁN BỘ THUỘC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

		(Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2011)

		TT		Tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh		Tổng số công chức, viên chức		Số cán bộ lãnh đạo		Giới tính				Dân tộc				Độ tuổi								Trình độ																																										Chưa bồi dưỡng nghiệp vụ		Thời gian làm công tác TP						Ngạch công chức																		Đảng viên		Số HĐLĐ theo NĐ68		Đánh giá công chức								Đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

																		Dưới 30		Từ 30 đến dưới  40		Từ 40 đến 50		Trên 50		Văn hoá						Chuyên môn																Chính trị						Ngoại ngữ				Tin học				Quản lý nhà nước														CVCC &tđ		CVC &tđ		CV &tđ		CS &tđ		Chấp hành viên sơ cấp		Chấp hành viên trung cấp		Thẩm tra viên THA		Thư ký THA		Thư ký Trung cấp THA

										Nam		Nữ		Kinh		Khác																Luật								Khác						Chưa  đào tạo		ĐH, Cao cấp		Trung cấp		Sơ cấp		Đại học		Chứng chỉ		Cao đẳng trở lên		Chứng chỉ		CV cao cấp		CVC		CV				Dưới 05 năm		Từ 5 đến 10 năm		Trên 10 năm																								Loại A		Loại B		Loại C		Loại D		Chuyên môn		LLCT		HCNN		Ngoại ngữ		Nghiệp vụ khác

																										Cấp III		Cấp II		Cấp I		Tiến sĩ		ThS		ĐH, CĐ		TCL		ThS trở lên		ĐH, CĐ		TCK

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57

		1

		2

		3

				…

				Tổng cộng

				Ghi chú																																																																																												….., ngày….tháng……năm 2011

				[34] ghi số lượng công chức chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ trong thời gian 2008-2010																																																																																														CHI CỤC TRƯỞNG

				[38-41] ghi số lượng các ngạch khác (không kể các ngạch CHV, Thẩm tra viên và Thư ký THA) tương đương CS, CV, CVC, CVCC

				[49-52] Đánh giá công chức theo các mức sau:																																																																																														(ký tên, đóng đấu)

				Loại A: đáp ứng tốt yêu cầu công việc

				Loại B: đáp ứng yêu cầu công việc

				Loại C: chưa đáp ứng yêu cầu công việc - cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng

				Loại D: chưa đáp ứng yêu cầu công vệc - cần được điều chuyển cho phù hợp






